
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,032.07 -1.88% -31.12%
VN30 1,037.42 -2.60% -32.45%
HNX 210.53 -2.98% -55.58%
UPCOM 71.50 -0.14% -36.55%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 343.89
Tổng GTGD (tỷ) 18,671.99 21.29% -39.91%

INTRADAY VNINDEX 12/12/2022 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 17,800 -2.09% -31.09%
FUEMAV30 12,240 -2.70% -32.34%
FUESSV30 12,740 -4.07% -32.95%
FUESSV50 15,000 -0.07% -34.50%
FUESSVFL 14,500 -2.55% -35.50%
FUEVFVND 22,630 -1.57% -19.32%
FUEVN100 13,290 -1.48% -38.13%

VN30F2306 1,021 -2.14%
VN30F2303 1,022 -2.52%
VN30F2301 1,032 -2.67%
VN30F2212 1,035 -3.25%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 27,842.33 -0.21% -3.30%
Shanghai 3,179.04 -0.87% -12.66%
Kospi 2,373.02 -0.67% -20.31%
Hang Seng 19,463.63 -2.20% -16.81%
STI (Singapore) 3,239.66 -0.19% 3.71%
SET (Thái Lan) 1623.13 0.00% -2.08%
Dầu Brent ($/thùng) 75.29 -1.90% -1.58%
Vàng ($/ounce) 1,803.65 0.03% -0.94%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 5.50% 2 469
Lãi suất tiết kiệm 12T 7.40% 0 180
TPCP - 5 năm 4.91% -2 390
TPCP - 10 năm 4.95% -3 295
USD/VND 23,905 0.74% 4.21%
EUR/VND 25,825 1.20% -2.43%
CNY/VND 3,478 0.52% -4.92%
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Kết thúc phiên giao dịch, chứng khoán Châu Á đa số giảm điểm trước những tin tức
tiêu cực về chỉ số sản xuất tháng 11 của Mỹ cao hơn dự kiến cũng như sức ép lạm
phát có thể tác động tới động thái tiếp theo của FED.

Sau 2 tuần lao dốc, giá USD tại các ngân hàng trong ngày 12/12 đã đảo chiều tăng 
khá mạnh. Đây là phiên tăng mạnh đầu tiên của tỷ giá sau 2 tuần liên tiếp lao dốc 
vừa qua. Từ ngày 30/11-9/12, giá USD tại các ngân hàng đã giảm tới 1.150-1.200 
đồng, tương đương giảm 4,6%.

Ngày thực hiện

Tiêu cực vào cuối phiên, VN-Index giảm mạnh trong phiên ngày hôm nay. Hàng loạt 
cổ phiếu nhóm ngành bất động sản, chứng khoán, thép,.. chịu áp lực bán mạnh sau 
nhịp tăng nóng từ đáy. Giá trị mua ròng của nước ngoài tiếp tục có sự sụt giảm so 
với các phiên trước đó.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 77,400     0.13% -8.94% 3,107,844        2,860,232        
BID 38,100     -2.81% -7.64% 2,613,482        3,617,730        
CTG 27,450     -2.14% -4.02% 6,229,233        8,891,204        
TCB 27,200     -3.72% -6.21% 8,845,604        12,096,881      
VPB 16,650     -1.48% -8.26% 35,236,362     39,925,621      
MBB 17,700     -2.75% -6.84% 19,875,599     23,461,635      
HDB 16,200     -3.57% -4.42% 5,575,374        8,202,071        
TPB 22,900     1.78% -1.08% 22,037,885     23,882,270      
STB 21,300     -4.91% -4.48% 28,481,000     34,544,969      
VIB 20,350     -2.86% -7.08% 7,627,614        8,795,339        
ACB 22,500     -2.39% -4.66% 4,748,266        6,125,774        
NVL 17,800     6.91% -19.64% 65,038,653     6,990,439        
KDH 27,950     -6.99% -10.13% 4,347,633        6,843,262        
PDR 15,500     -6.06% -6.91% 27,733,967     32,625,874      
GAS 105,000  -0.94% -7.24% 607,520           714,905            
POW 11,150     -0.45% -3.04% 21,227,454     21,546,586      
PLX 31,100     2.30% -2.96% 1,543,485        1,739,994        
VIC 63,100     -6.93% -7.34% 3,444,314        4,848,086        
VHM 50,500     -6.65% -13.38% 5,256,357        5,508,287        
VRE 27,050     -6.40% -14.26% 4,570,340        4,223,329        
VNM 78,500     -1.88% -7.65% 4,658,250        5,001,003        
MSN 97,000     0.00% -7.62% 1,266,860        1,398,835        
SAB 178,300  0.17% -0.78% 335,128           380,507            
BVH 48,500     1.25% -3.96% 1,636,823        1,750,036        
VJC 111,400  -0.09% 4.21% 591,832           697,387            
FPT 77,000     -1.28% -1.66% 2,078,768        2,428,954        
MWG 45,900     -0.65% -3.57% 5,196,928        6,563,650        
GVR 14,800     -1.66% -5.13% 4,976,987        5,585,347        
SSI 19,150     -5.43% -7.93% 41,839,063     51,965,181      
HPG 18,600     -3.13% -7.00% 57,865,644     65,542,932      
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Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: Tháng 11/2022, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV 
Power) đã đạt sản lượng điện 1,45 tỷ kWh, lũy kế 11 tháng đạt 12,6 tỷ kWh.

VIC: VinFast Singapore hiện đang có 3 cổ đông là Vingroup (51,52%), CTCP Tập 
đoàn Đầu tư Việt Nam – VIG (33,48%) và Asian Star Trading & Investment 
(15%).
SAB: Thai Beverage - nắm 54% vốn Sabeco - tìm cách đa dạng hóa mô hình 
kinh doanh khi triển vọng ngành bia Việt Nam và Thái Lan đều kém khả quan.

HPG: Từ đầu năm đến nay, Hòa Phát Dung Quất đã xuất hơn 500.000 tấn mác 
thép B500B và 500B, chiếm 45% sản lượng xuất khẩu của thép Hòa Phát trong 
11 tháng vừa qua. Đây là mác thép chất lượng cao đạt chứng nhận UKCares 
tiêu chuẩn BS4449 và CS2:2012 của Anh quốc.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

NVL: Cổ phiếu Novaland được "giải cứu", đạt ở mức giá trần trong phiên giao 
dịch thị trường giảm điểm.

TCB: Ngày 8/12 vừa qua, Techcombank đã áp dụng biểu lãi suất huy động mới. 
Trong lần điều chỉnh này, ngân hàng đã tăng lãi suất ở cả các khoản tiết kiệm 
mở mới và tiết kiệm quay vòng. Trong đó, Techcombank có xu hướng tăng 
mạnh lãi suất cho nhóm khách hàng thường và các khoản tiết kiệm quay vòng. 
Cụ thể, đối với khách hàng ưu tiên gửi từ 3 tỷ đồng, lãi suất từ kỳ hạn 6 tháng 
trở lên, bất kể tiền gửi mở mới hay quay vòng đều có lãi suất cao nhất là 
9,5%/năm.

Nội dung

Giá xăng giảm mạnh 1.500 đồng/lít, RON 92 về sát mốc 20.000 đồng/lít;

JPMorgan: Chứng khoán Đông Nam Á sẽ hồi phục vào nửa cuối năm 2023;

Nối lại đường bay Hồng Kông - Hà Nội sau gần 3 năm gián đoạn;

Thông điệp của Fed về lãi suất đang xung đột với kỳ vọng của thị trường.

Trung Quốc tiếp tục phát tín hiệu sẽ từ bỏ chính sách 'Zero-COVID';

Thủ tướng: Việt Nam muốn trở thành trung tâm logistics, trung chuyển hàng hóa quốc tế;
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